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TÀI LIỆU GIỚI THIỆU

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU 
CỦA 11 LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH

Ngày 15/6/2018, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch số 28/2018/QH14, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT

Luật Quy hoạch được ban hành để điều chỉnh việc lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia. Theo Phụ lục III Luật Quy hoạch, có 25 luật quy định liên quan đến quy hoạch cần sửa đổi, bổ sung để đảm bảo đồng bộ với Luật Quy hoạch.

Căn cứ khoản 5 Điều 59 Luật Quy hoạch, Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ rà soát để đề xuất sửa đổi, bổ sung các bộ luật, luật thuộc danh mục quy định tại Phụ lục III của Luật này và các văn bản quy phạm pháp luật khác quan đến quy hoạch, bảo đảm phù hợp với Luật Quy hoạch và có hiệu lực thi hành chậm nhất là ngày 01 tháng 01 năm 2019. Qua rà soát, các Bộ đã đề xuất sửa đổi, bổ sung 27 bộ luật, luật, bao gồm: 25 luật theo Danh mục tại Phụ lục III Luật Quy hoạch, 01 luật do Bộ Y tế đề xuất bổ sung (Luật An toàn thực phẩm) và 01 luật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất bổ sung (Luật Phòng, chống thiên tai). Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng tháng 03 năm 2018, Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số luật có quy định liên quan đến quy hoạch để sửa đổi 10 luật gồm Luật Hóa chất; Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Luật Điện lực; Luật Dược; Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá; Luật An toàn thực phẩm; Luật Công chứng; Luật Trẻ em; Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Đầu tư. Đồng thời, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công có các nội dung sửa đổi liên quan đến quy hoạch. 

Tại Phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết luận bổ sung nội dung sửa đổi quy định về quy hoạch tại Luật Đầu tư công vào Luật sửa đổi, bổ sung một số luật có quy định liên quan đến quy hoạch. 

Như vậy, việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật liên quan đến quy hoạch tại Luật Hóa chất, Luật Điện lực, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, Luật An toàn thực phẩm; Luật Dược; Luật Công chứng; Luật Trẻ em; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Khoa học công nghệ để có hiệu lực đồng thời với Luật Quy hoạch từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 là cần thiết, tránh tạo ra các khoảng trống pháp lý, các xung đột, cũng như các vướng mắc trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các quy hoạch ngành, góp phần đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong đầu tư kinh doanh và đảm bảo nguồn kinh phí cho việc lập quy hoạch cho thời kỳ 2021 - 2030.

II. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG LUẬT

1. Mục tiêu

Việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật liên quan đến quy hoạch để đảm bảo đồng bộ, thống nhất với các quy định của Luật Quy hoạch, đáp ứng yêu cầu về tiến độ sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 59 Luật Quy hoạch.
2. Quan điểm

Việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật liên quan đến quy hoạch tại Luật Hóa chất, Luật Điện lực, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, Luật An toàn thực phẩm; Luật Dược; Luật Công chứng; Luật Trẻ em; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Khoa học công nghệ dựa trên các quan điểm:

Thứ nhất, tiếp tục thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng được nêu tại Nghị quyết số 05-NQ/TW của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 khóa XII về một số chủ trương chính sách lớn, nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 10-NQ/TW của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết số 11-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thứ hai, bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ đang cản trở hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp và người dân hoặc sửa đổi tên các quy hoạch ngành đảm bảo phù hợp với danh mục quy hoạch ngành quốc gia được quy định tại Phụ lục I của Luật Quy hoạch.

Thứ ba, đảm bảo duy trì các mục tiêu, yêu cầu về chính sách quản lý nhà nước của các ngành, tính ổn định, đồng bộ của hệ thống pháp luật và có xem xét đến các yếu tố đặt thù của lĩnh vực.

Thứ tư, đảm bảo đủ căn cứ pháp lý để bổ sung nguồn kinh phí đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017 - 2020 cho công tác lập quy hoạch cho giai đoạn 2021 - 2030.

III. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA LUẬT 
1. Bố cục của Luật

Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật có liên quan đến quy hoạch bao gồm 12 điều, trong đó có 11 điều quy định việc sửa đổi 11 luật và 01 điều về quy định hiệu lực thi hành luật.

2. Nội dung chủ yếu của Luật 

2.1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh 
Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật có liên quan đến quy hoạch, bao gồm: Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12, Luật Công chứng số 53/2014/QH13, Luật Dược số 105/2016/QH13, Luật Đầu tư số 67/2014/QH13, Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13, Luật Điện lực số 28/2004/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 24/2012/QH13, Luật Hóa chất số 06/2007/QH12, Luật Khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá số 09/2012/QH13, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12 và Luật Trẻ em số 102/2016/QH13.

Dự thảo Luật áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
2.2. Nội dung sửa đổi các luật 

- Sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 (Luật An toàn thực phẩm)

Theo quy định tại Luật Quy hoạch, quy hoạch tổng thể về bảo đảm an toàn thực phẩm không tiếp tục được lập do an toàn thực phẩm là một lĩnh vực mà tùy theo yêu cầu phát triển trong từng thời kỳ, nhà nước có các quy định về việc đảm bảo an toàn thực phẩm khác nhau (tiêu chuẩn, quy chuẩn, điều kiện kinh doanh). Việc quản lý an toàn thực phẩm cần chuyển sang lập đề án, chương trình đảm bảo an toàn thực phẩm để tạo sự chủ động trong chỉ đạo, điều hành, phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế xã hội. 

Ngoài ra, theo quy định của Luật Quy hoạch, để đảm bảo phát triển đồng bộ, quy hoạch vùng sản xuất thực phẩm an toàn là một nội dung của quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, do đó, quy hoạch vùng sản xuất thực phẩm an toàn sẽ không tiếp tục lập riêng mà được tích hợp trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. 

Theo đó, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật đã sửa đổi các quy định liên quan đến quy hoạch này tại khoản 1 Điều 4, điểm a khoản 1 Điều 62, khoản 1 Điều 63 và khoản 1 Điều 64 Luật An toàn thực phẩm. Cụ thể, các quy định về chính sách của Nhà nước về an toàn thực phẩm (khoản 1 Điều 4); trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (điểm a khoản 1 Điều 62; khoản 1 Điều 63; khoản 1 và 4 Điều 64; khoản 1 Điều 65) liên quan đến quy hoạch được sửa đổi theo hướng bỏ từ quy hoạch để vừa đồng bộ với Luật Quy hoạch vừa không tạo ra khoảng trống pháp lý trong quản lý Nhà nước.

- Sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Công chứng số 53/2014/QH13 (Luật Công chứng)

Theo quy định tại Luật Công chứng, các tổ chức hành nghề công chứng hiện nay bao gồm (1) Phòng công chứng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập và (2) Văn phòng công chứng là tổ chức hành nghề công chứng tư được tổ chức và hoạt động dưới hình thức công ty hợp danh theo quy định của Luật Công chứng và Luật Doanh nghiệp. Mặt khác, khoản 2 và 3 Điều 18 Luật Công chứng quy định về nguyên tắc thành lập tổ chức hành nghề công chứng: (2) Phòng công chứng chỉ được thành lập mới tại những địa bàn chưa có điều kiện phát triển được Văn phòng công chứng; (3) Văn phòng công chứng thành lập tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định của Chính phủ. Như vậy, nhà nước đang khuyến khích phát triển Văn phòng công chứng (khuyến khích xã hội hóa công chứng). Do vậy, quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng để ấn định số lượng và quản lý các tổ chức này là không phù hợp với kinh tế thị trường, làm giảm năng lực cạnh tranh và phát triển của các văn phòng công chứng, là hành vi bị cấm theo khoản 2 Điều 13 Luật Quy hoạch. Đồng thời, quy định này cũng không phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết số 11-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Công chứng là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Luật Đầu tư 2014. Luật Công chứng đã có các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn đối với công chứng viên được Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm công chứng viên khi đáp ứng điều kiện; có quy định về điều kiện thành lập, tổ chức và hoạt động, các quyền, nghĩa vụ pháp lý của tổ chức hành nghề công chứng. Công chứng viên và tổ chức hành nghề công chứng có trách nhiệm thực hiện thống nhất các quy định về điều kiện đối với công chứng viên, điều kiện thành lập, hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong hoạt động hành nghề. 

Để phù hợp với Luật Quy hoạch, Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật đã sửa đổi các quy định về quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng tại khoản 1 Điều 18, khoản 1 Điều 24, điểm b và điểm c khoản 2 Điều 69, điểm b khoản 1 Điều 70 Luật Công chứng theo hướng bỏ quy định về quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng; sửa đổi các quy định về thành lập, quản lý hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng và quản lý Nhà nước về công chứng liên quan đến quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng để vừa đảm bảo đồng bộ với Luật Quy hoạch, vừa không có khoảng trống pháp lý trong quản lý Nhà nước. 
- Sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Dược số 105/2016/QH13 (Luật Dược)

Theo quy định tại Luật Quy hoạch, quy hoạch phát triển công nghiệp dược và quy hoạch công nghiệp hóa dược không tiếp tục được do phát triển công nghiệp dược dựa trên nhu cầu và yêu cầu phát triển của thị trường và điều hành của Nhà nước trong từng giai đoạn, do đó thay vì quản lý bằng quy hoạch cần chuyển sang lập chiến lược phát triển công nghiệp dược để tạo ra sự chủ động, linh hoạt trong quản lý, điều hành. Ngoài ra, việc quản lý sản xuất dược phẩm sẽ thông qua các điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đã được quy định tại Chương IV Luật Dược và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Do vậy, Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật đã sửa đổi Điều 9, điểm c khoản 1, khoản 2, điểm a khoản 6 và điểm a khoản 8 Điều 10, khoản 5 Điều 104 Luật Dược. Cụ thể, Luật bãi bỏ Điều 9 Luật Dược quy định về quy hoạch phát triển công nghiệp dược. Các quy định về phát triển công nghiệp dược và công nghiệp hóa dược tại Điều 10 Luật Dược sẽ được sửa đổi tại Luật theo hướng bỏ cụm từ “quy hoạch phát triển công nghiệp dược” và “quy hoạch công nghiệp hóa dược” để đảm bảo đồng bộ với Luật Quy hoạch nhưng không tạo ra khoảng trống pháp lý trong quá trình quản lý Nhà nước.

Đối với quy định về cơ sở kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc liên quan đến quy hoạch tại khoản 5 Điều 104 Luật Dược, việc quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc sẽ bằng các quy chuẩn, điều kiện được quy định tại Điều 19 và điểm đ khoản 1 Điều 33 luật này. Theo quy định tại mục 38 Phụ lục II Luật Quy hoạch, Nhà nước chỉ lập quy hoạch để quản lý hệ thống kiểm nghiệm của Nhà nước. Do vậy, khoản 5 Điều 104 Luật Dược được sửa đổi tại Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật theo hướng sửa tên quy hoạch từ quy hoạch hệ thống kiểm nghiệm của Nhà nước, cơ sở kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc thành quy hoạch hệ thống kiểm nghiệm của Nhà nước để phù hợp với Luật Quy hoạch và không tạo ra khoảng trống pháp lý trong quản lý Nhà nước. 
- Sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 (Luật Đầu tư)

Theo quy định của Luật Quy hoạch, quy hoạch khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế cũng không được tiếp tục lập riêng. Phương án bố trí khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế đã được xác định tại quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 26 và điểm d khoản 2 Điều 27 Luật Quy hoạch. Do vậy, khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật đã sửa đổi các quy định liên quan đến quy hoạch này tại khoản 1 Điều 20 và Điều 21 Luật Đầu tư theo hướng thay cụm từ “quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế” bằng cụm từ “quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt”.

Ngoài ra, để đảm bảo phù hợp với quy định về hệ thống quy hoạch quốc gia tại Điều 5 Luật Quy hoạch và minh bạch hóa các thủ tục hành chính liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh, khoản 4 và khoản 4 Điều 4 Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật đã sửa đổi quy định về nội dung báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và của Quốc hội tại điểm c khoản 6 Điều 33, điểm c khoản 5 Điều 35 Luật Đầu tư theo hướng thay cụm từ “quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch sử dụng đất” bằng “quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (nếu có).

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 (Luật Đầu tư công)

Để đảm bảo đồng bộ thống nhất với quy định về hệ thống quy hoạch tại Điều 5 Luật Quy hoạch, Điều 5 Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật đã sửa đổi các Điều 12; Điều 18; Điều 21; Điều 34; Điều 46; Điều 47; Điều 50 và Điều 96 Luật Đầu tư công theo hướng thay cụm từ “quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển ngành” bằng cụm từ “quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật quy hoạch”.

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật Quy hoạch, chi phí lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch được sử dụng từ vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công để việc sử dụng và quản lý kinh phí cho lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch được hợp lý và chặt chẽ. Vì vậy, Điều 5 Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật đã sửa đổi Điều 5, Điều 55 và Điều 57 Luật Đầu tư công theo hướng vốn cho xây dựng quy hoạch sẽ thuộc nguồn vốn đầu tư công.

- Sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Điện lực số 28/2004/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 24/2012/QH13 (Luật Điện lực)

Để tạo sự thống nhất trong hệ thống pháp luật về quy hoạch, cũng như nâng cao chất lượng quy hoạch, Luật Quy hoạch quy định chỉ lập quy hoạch phát triển điện lực ở cấp quốc gia. Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ không tiếp tục lập riêng mà trong quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và nông thôn sẽ có nội dung phương án phát triển mạng lưới cấp điện theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 27. Ngoài ra, quy hoạch điện lực cấp quốc gia cũng phải phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia.

Theo quy định của Luật Điện lực, quy hoạch phát triển điện lực được lập ở cấp quốc gia và cấp tỉnh. Do vậy, các quy định liên quan tới quy hoạch phát triển điện lực tại khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 1 Luật số 24/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực số 28/2004/QH11 và khoản 2 Điều 10 Luật Điện lực số 28/2004/QH11 cần sửa đổi để đồng bộ với Luật Quy hoạch. Cụ thể, Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật đã sửa đổi các quy định liên quan đến quy hoạch phát triển điện lực cấp tỉnh tại các quy định nói trên để đảm bảo đồng bộ với quy định về cấp quy hoạch tại Luật Quy hoạch. Đối với các quy định về quy hoạch phát triển điện lực cấp quốc gia sẽ được sửa đổi để đảm bảo việc lập quy hoạch này vẫn phải tuân thủ nguyên tắc của pháp luật về quy hoạch vừa tuân thủ các nguyên tắc chuyên ngành.
- Sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 
(Luật Hóa chất)

Theo quy định tại Luật Quy hoạch, quy hoạch công nghiệp hoá chất không tiếp tục được lập vì việc phát triển công nghiệp hoá chất phải dựa trên nhu cầu của thị trường và trình độ phát triển khoa học, kỹ thuật. Để định hướng phát triển ngành công nghiệp hóa chất cần chuyển sang lập chiến lược hoặc kế hoạch phát triển. Việc quản lý kinh doanh, sản xuất hóa chất sẽ dựa trên các điều kiện, quy chuẩn đang được quy định tại Chương III Luật Hóa chất và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Luật đã sửa đổi các quy định liên quan đến quy hoạch này tại khoản 2 Điều 6, Điều 8, Điều 9 và khoản 3 Điều 49 Luật Hóa chất. Cụ thể, Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật đã bãi bỏ các quy định về yêu cầu đối với quy hoạch công nghiệp hóa chất tại Điều 8 và trách nhiệm xây dựng quy hoạch công nghiệp hóa chất tại Điều 9 Luật Hóa chất. Điều  6 Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật cũng đã sửa đổi nội dung liên quan đến quy hoạch công nghiệp hoá chất tại các quy định về chính sách của Nhà nước về hoạt động hóa chất và nghĩa vụ cung cấp thông tin được sửa đổi theo hướng bỏ từ “quy hoạch” để vừa đảm bảo đồng bộ với Luật Quy hoạch vừa không tạo ra khoảng trống pháp lý trong quản lý Nhà nước.

- Sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13 (Luật Khoa học và công nghệ)

Việc lập quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập sẽ phải theo thẩm quyền, căn cứ, nguyên tắc lập và nội dung quy hoạch quốc gia được quy định tại Luật Quy hoạch. 

Ngoài ra, theo quy định của Luật Quy hoạch, quy hoạch phát triển khu công nghệ cao, cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; quy hoạch phát triển khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là một nội dung của quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng được lập theo lâp theo Luật Quy hoạch. Do đó, các quy hoạch này sẽ không tiếp tục được lập riêng mà được tích hợp trong quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng để tạo ra sự đồng bộ, thống nhất trên cùng một lãnh thổ; tạo điều kiện thuận lợi cho quản lý điều hành và đầu tư kinh doanh. 

Do vậy, Điều 8 Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật đã sửa đổi các quy định liên quan đến quy hoạch này tại Điều 10, khoản 2 và 3 Điều 67 Luật Khoa học và công nghệ. Cụ thể, Điều 8 Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật đã sửa đổi Điều 10 Luật Khoa học và công nghệ theo hướng việc lập quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch và nguyên tắc chuyên ngành; khoản 2 Điều 10 dự thảo Luật bãi bỏ quy định về việc lập và phê duyệt quy hoạch phát triển khu công nghệ cao, cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao và quy hoạch phát triển khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại khoản 2 và khoản 3 Điều 67.

Ngoài ra, Điều 8 Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật đã sửa đổi quy định liên quan đến quy hoạch nguồn nhân lực cho công nghệ cao do không thống nhất với khái niệm quy hoạch tại Luật Quy hoạch (không có sự phân bố không gian) và không được tiếp tục lập.

- Sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá số 09/2012/QH13 (Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá)

Theo quy định tại Luật Quy hoạch, quy hoạch kinh doanh thuốc lá không tiếp tục được lập do kinh doanh thuốc lá phải dựa trên nhu cầu của thị trường, do thị trường điều tiết, nhà nước chỉ đưa ra các định hướng thị trường, các quy chuẩn và điều kiện kinh doanh phù hợp hoặc can thiệp vào thị trường thông qua các chính sách hỗ trợ, thúc đẩy hay hạn chế. Việc quản lý kinh doanh thuốc lá dựa trên các quy chuẩn và điều kiện kinh doanh sản phẩm thuốc lá hiện tại được quy định cụ thể tại Chương III Luật phòng chống tác hại thuốc lá. Quy định này cũng phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam trong việc mở cửa thị trường. Do vậy, Điều 9 Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật đã sửa đổi nội dung liên quan đến quy hoạch kinh doanh thuốc lá tại khoản 3 Điều 4, Điều 20 và khoản 1 Điều 21 Luật phòng, chống tác hại thuốc lá. Cụ thể là: 

- Điều 9 Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật đã sửa đổi quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá về chính sách của Nhà nước về phòng, chống tác hại của thuốc lá liên quan đến quy hoạch kinh doanh thuốc lá để vừa đảm bảo đồng bộ với Luật Quy hoạch, vừa đảm bảo không tạo ra khoảng trống pháp lý trong quản lý Nhà nước với mục tiêu từng bước giảm nguồn cung cấp thuốc lá, phù hợp với việc giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá. 

- Điều 9 Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật bãi bỏ quy định về quy hoạch kinh doanh thuốc lá tại Điều 20 và quy định việc đầu tư trồng cây thuốc lá, chế biến nguyên liệu và sản xuất thuốc lá phải phù hợp với quy hoạch kinh doanh thuốc lá tại khoản 1 Điều 21 Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá.

- Sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12 (Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả)

Theo quy định của Luật Quy hoạch, các quy hoạch ngành than, dầu khí, điện lực và các quy hoạch năng lượng khác sẽ không tiếp tục được lập. Những nội dung này sẽ được tích hợp vào quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia theo Phụ lục I Luật Quy hoạch. Do vậy, các quy định liên quan đến quy hoạch ngành than, dầu khí, điện lực và các quy hoạch năng lượng khác tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 6, điểm b khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 25 Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cần phải sửa đổi. Cụ thể, Điều 10 Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật đã sửa đổi các quy định liên quan đến quy hoạch đã sửa đổi Điều 6 của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để đảm bảo tên quy hoạch phù hợp với tên quy hoạch được quy định trong Luật Quy hoạch và việc lập quy hoạch này vừa phải nguyên tắc của pháp luật về quy hoạch vừa tuân thủ những nguyên tắc chuyên ngành được quy định tại Luật này. Ngoài ra, Điều 10 Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật cũng bổ sung việc tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt cũng phải theo pháp luật về quy hoạch.

Cũng theo quy định của Luật Quy hoạch, các quy hoạch vùng trồng cây nguyên liệu cho sản xuất nhiên liệu sinh học sẽ không được tiếp tục lập. Việc nghiên cứu, phát triển cây nguyên liệu cho sản xuất nhiên liệu sinh học phụ thuộc vào trình độ phát triển khoa học kỹ thuật, nhu cầu của thị trường. Việc quản lý nghiên cứu, phát triển cây nguyên liệu cho sản xuất nhiên liệu sinh học sẽ căn cứ vào các quy chuẩn kỹ thuật và việc phát triển được nhà nước định hướng thông qua các đề án. Do vậy, Điều 10 Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật đã bãi bỏ quy định về quy hoạch vùng trồng cây nguyên liệu cho sản xuất nhiên liệu sinh học tại điểm b khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 25 Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

- Sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Trẻ em số 102/2016/QH13 
(Luật Trẻ em)
Theo quy định tại Luật Quy hoạch, quy hoạch chung các loại cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em sẽ không được lập vì việc quản lý các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em không cần thông qua việc lập quy hoạch mà có thể được thực hiện bằng các điều kiện về việc thành lập, đăng ký hoạt động của cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em quy định tại Điều 56 Luật Trẻ em.

Do vậy, Điều 11 Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật đã sửa đổi các quy định liên quan đến quy hoạch này tại khoản 2 Điều 45, khoản 1 và khoản 2 Điều 57 Luật Trẻ em. Cụ thể, Luật đã bỏ cụm từ “lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất” tại khoản 2 Điều 45 do nội dung này đã được tích hợp vào quy hoạch tỉnh; sửa đổi khoản 1 Điều 57 theo hướng bỏ cụm từ “quy hoạch chung các loại cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em” và bỏ nội dung “chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và chỉ đạo thực hiện quy hoạch chung các loại cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em trên địa bàn bảo đảm phù hợp với nhu cầu thực tế” tại khoản 2 Điều 57. Việc sửa đổi này vừa để đảm bảo đồng bộ với Luật Quy hoạch, vừa không có khoảng trống pháp lý trong quản lý hoạt động của cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em.
IV. ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM THI HÀNH LUẬT 

Các hoạt động này do hệ thống các cơ quan quản lý hiện hành đảm nhiệm cùng các nhiệm vụ khác nên về cơ bản, các cơ quan, tổ chức, cá nhân vẫn duy trì nguồn nhân lực hiện hành để thi hành luật. Một số lĩnh vực không tiếp tục quản lý bằng quy hoạch mà sẽ quản lý bằng điều kiện đầu tư, kinh doanh hoặc tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tuy nhiên các nội dung này hiện tại đã có trong các văn bản quy phạm pháp luật nên không mất thêm nguồn lực để nghiên cứu ban hành quy định mới (ví dụ sản xuất kinh doanh hóa chất, thuốc lá, dược; dịch vụ công chứng).

Điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Luật gồm nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí khác. Các nội dung của dự án Luật này sửa đổi quy định về quy hoạch ngành hiện không còn phù hợp với Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14, do đó không làm phát sinh thêm nguồn lực thi hành.

V. DỰ BÁO TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH CỦA LUẬT
Việc loại bỏ các quy hoạch sản phẩm đang tồn tại hiện nay sẽ loại bỏ những giấy phép trái quy luật của kinh tế thị trường là bước đột phá về thủ tục hành chính trong đầu tư, sản xuất kinh doanh; đồng thời, để đảm bảo đồng bộ, thống nhất với Luật Quy hoạch. Đây sẽ là giải pháp quan trọng để thúc đẩy quá trình cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh đảm bảo công khai, minh bạch, thông thoáng và hiệu quả theo tinh thần tại Nghị quyết số 10-NQ/TW của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết số 11-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Việc ban hành luật không làm phát sinh thủ tục hành chính vì một số lĩnh vực không tiếp tục quản lý bằng quy hoạch mà sẽ quản lý bằng điều kiện đầu tư, kinh doanh hoặc tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tuy nhiên các nội dung này hiện tại đã có trong các văn bản quy phạm pháp luật (ví dụ sản xuất kinh doanh hóa chất, thuốc lá, dược...).

Ngoài ra, việc quy định vốn xây dựng quy hoạch thuộc vốn đầu tư công sẽ đảm bảo nguồn kinh phí cho lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch được sử dụng và quản lý một cách hợp lý và chặt chẽ.

VI. TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT 

Thực hiện Nghị quyết số 11/2018/NQ-CP của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch và để triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật liên quan đến quy hoạch cần thực hiện những nhiệm vụ sau:
1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quy hoạch và Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật liên quan đến quy hoạch: 
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Quy hoạch và Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật liên quan đến quy hoạch đến các Bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân; đồng thời triển khai tập huấn nội dung Luật quy định và văn bản quy định chi tiết thi hành cho cán bộ, công chức tại các Bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương và các tổ chức liên quan.
2. Rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các văn bản pháp luật để bảo đảm tính thống nhất với quy định của Luật Quy hoạch và Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật liên quan đến quy hoạch: 
Các Bộ, cơ quan ngang bộ theo chức năng, nhiệm vụ tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành có nội dung quy định về quy hoạch thuộc lĩnh vực quản lý để bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hay ban hành văn bản mới theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hay ban hành văn bản mới, đảm bảo thống nhất với quy định của Luật Quy hoạch và Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật liên quan đến quy hoạch trước ngày 31 tháng 12 năm 2018. 

3. Xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch và Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật liên quan đến quy hoạch: 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu xây dựng Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Quy hoạch trình Chính phủ ban hành trong quý IV năm 2018; xây dựng Thông tư hướng dẫn về định mức kinh tế - kỹ thuật lập, thẩm định, công bố và điều chỉnh quy hoạch. Đồng thời, Bộ tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu xây dựng Thông tư hướng dẫn về giá trong hoạt động quy hoạch theo quy định tại Luật Quy hoạch. 

4. Thực thi các quy định chuyển tiếp của Luật Quy hoạch:

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát, tổng hợp danh mục các quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh được giao chủ trì tổ chức lập theo lĩnh vực quản lý đã được phê duyệt còn hiệu lực, các quy hoạch đã được lập, điều chỉnh, thẩm định mà chưa được quyết định hoặc phê duyệt, các quy hoạch đã được lập, điều chỉnh mà chưa được thẩm định gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31 tháng 3 năm 2018 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ; rà soát, bãi bỏ theo thẩm quyền các quy hoạch theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch trước ngày 31 tháng 12 năm 2018.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ nghiên cứu và ban hành các điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành theo thẩm quyền phù hợp với điều kiện đầu tư kinh doanh để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước khi các quy hoạch quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch bị bãi bỏ trước ngày 31 tháng 12 năm 2018.

5. Xây dựng quy hoạch thời kỳ 2021-2030 theo quy định của Luật Quy hoạch và Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật liên quan đến quy hoạch:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 59 Luật Quy hoạch các quy định về lập, thẩm định các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh cho thời kỳ 2021 – 2030 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2018. Chính phủ bảo đảm kinh phí lập, thẩm định quy hoạch quy định tại khoản này theo quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật về ngân sách nhà nước.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 theo quy định của Luật Quy hoạch, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước ngày 31 tháng 12 năm 2020, xây dựng kế hoạch vốn lập các quy hoạch ngành quốc gia cho thời kỳ 2021-2030 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trong quý II năm 2018 để trình cấp có thẩm quyền quyết định bố trí kế hoạch vốn lập quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật liên quan đến quy hoạch. Đồng thời, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phối hợp với cơ quan lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia và quy hoạch vùng theo quy trình quy định của Luật Quy hoạch./.
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